
LIST OF FULL-TIME UNDERGRADUATE STUDENTS FROM COHORT 40 ONWARD ELIGIBLE FOR THE  FOREIGN LANGUAGE PROFICIENCY
REQUIREMENT DURING COURSE OF STUDY - JUNE 2026 SUBMISSION

(Issued together with Decision No.          /QD-DHNH, dated           /         /         by the Rector)

No. Student ID Surname and Middle Name Date of
birth Class

Certificate
Issuing AuthorityLevel 3,

4 Toeic Toefl Ielts

1 030140240141 Huỳnh Thị Anh  Mỹ 16/06/2006 DH40DC07 X Trường Đại học Văn Lang
2 030140240399 Trần Lê Thanh  Ngân 30/10/2006 DH40DC07 X Trường Đại học Văn Lang
3 030140240211 Huỳnh Duy  Thảo 07/06/2006 DH40DC07 X Trường Đại học Văn Lang
4 030140240305 Cổ Thị Kim  Xuyến 21/02/2006 DH40DC07 X Trường Đại học Văn Lang
5 030140240419 Trần Linh  Nhi 03/04/2006 DH40DC08 X Trường Đại học Ngân Hàng TP. HCM
6 030240240105 Trần Uyên  Nhi 28/09/2006 DH40HT02 X IIG Việt Nam
7 030240240213 Phan Diệp Đức  Tài 08/03/2006 DH40HT03 X Trường Đại học Ngân Hàng TP. HCM
8 030240240047 Lê Thị Kim  Hoa 25/02/2006 DH40HT04 X Trường Đại học Ngân Hàng TP. HCM
9 030240240129 Hoàng Thị Phương  Thảo 27/02/2006 DH40HT04 X IIG Việt Nam
10 031340240022 Lê Thị Kim  Oanh 15/05/2006 DH40KH01 X Trường Đại học Ngân Hàng TP. HCM
11 030840240195 Trương Minh  Thư 22/02/2006 DH40KQ03 X Trường Đại học Ngân Hàng TP. HCM
12 030840240138 Trần Thị Thu  Vân 04/08/2006 DH40KQ03 X Trường Đại học Văn Lang
13 030540240170 Nguyễn Thị Thanh  Hậu 27/04/2005 DH40KT01 X Trường Đại học Ngân Hàng TP. HCM
14 030540240160 Nguyễn Thị Như  Ý 06/01/2006 DH40KT03 X Trường Đại học Văn Lang
15 030740240051 Nguyễn Thị Thanh  Hằng 11/11/2006 DH40LK01 X Trường Đại học Ngân Hàng TP. HCM
16 030740240031 Nguyễn Thùy  Dung 23/12/2006 DH40LK03 X Trường Đại học Văn Lang
17 030340240131 Lê Nguyễn Khánh  Nhung 06/04/2006 DH40QT01 X IIG Việt Nam
18 030340240004 Nguyễn Thúy  An 18/12/2006 DH40QT02 X British Council
19 030340240207 Thân Văn  Việt 09/08/2006 DH40QT04 X Trường Đại học Văn Lang
20 030340240214 Trần Thị Thanh Xuân 09/06/2006 DH40QT05 X Trường Đại học Văn Lang
21 030141250107 Trần Thu  Huyền 27/08/2007 DH41DC02 X Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
22 031341250035 Lê Thị Mỹ  Hậu 28/04/2007 DH41KH02 X Trường Đại học Văn Lang
23 031741250043 Lê Thảo  Nguyên 28/07/2007 DH41L01 X Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
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24 030741250002 Dương Hải  An 10/12/2007 DH41LK02 X British Council
25 031141250029 Diệp Năng Thanh  Hoài 30/06/2007 DH41MK01 X Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM

Total: 25 Students
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